CHỦ ĐỀ: BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

I. MỤC TIÊU:

1. Phát triển thể chất

a. Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi:

- MT1. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi.

+ Phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng con theo khoa học.

+  Trẻ trai: CN: 9,7 - 15,3kg

+ Trẻ gái: CN: 9,1 - 14,8kg
+  Trẻ trai: CC: 81,7-  93,9 cm

+ Trẻ gái: CC: 80,0 - 92,9 cm
b. Phát triển vận động
- MT2. Bắt trước một số động tác theo cô: Giơ cao tay - đưa về phía trước - sang ngang.
+ Thực hiện các động tác tay, bụng, chân trong bài “Lái ô tô”
- MT6: Phối hợp tay, chân, cơ thể trong bò về phía trước.

+ Trẻ biết bò chui dưới dây theo yêu cầu của cô.

- MT7: Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng 1 tay (Tối thiểu 1,5m).

+ Trẻ biết ném bóng bằng một tay theo sự hướng dẫn của cô.

- MT10: Tháo lắp, lồng được 3 - 4 hộp tròn, vuông,  xếp chồng 2 - 3 khối trụ.
+ Trẻ biết xếp khối gỗ vuông trước, sau đó xếp các khối gỗ hình chữ nhật sát cạnh nhau thành con tàu.

+ Trẻ biết xếp khối gỗ chữ nhật sát cạnh nhau thành con đường.

c. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

- MT13. Biết “Gọi” người lớn khi có nhu cầu vệ sinh. Tập một số thói quen vệ sinh tốt.
+ Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

+ Gọi “ Cô” khi bị ướt, bị bẩn.
- MT14. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước)

+ Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc

+ Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh

- MT16. Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

+ Trẻ nhận biết được một số vật dụng nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.
2. Phát triển nhận thức
a. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan.
- MT17. Trẻ thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh, sờ, nắn, nhìn, nghe... để nhận biết đặc điểm nổi bật của các đối tượng.

+ Tiếng còi của tàu hoả, tiếng kêu của tàu hoả...
b. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi.
- MT18. Bắt trước hành động đơn giản của những người thân.

+ Trẻ chơi trò chơi bắt trước người lớn: Âu yếm vỗ về, cho em ăn, ru em ngủ.... Bế em búp bê..

+ Biết bắt trước làm chú lái tàu….

- MT24. Trẻ biết chỉ/lấy được tên cùa một số phương tiện giao thông gần gũi.
+ Trẻ chỉ và lấy nói tên của phương tiện giao thông gần gũi
+ Trẻ nhận biết được tàu hoả, tàu thuỷ, thuyền buồm...

- MT28. Thực hiện được các yêu cầu đơn giản: đi đến đây, đi rửa tay...

+ Nghe và thực hiện một số yêu cầu bằng lời nói.

3. Phát triển ngôn ngữ

a. Nghe hiểu lời nói.
- MT30. Trả lời được câu hỏi đơn giản của người lớn như: Cái gì đây?..

+ Cho trẻ xem tranh về các loại phương tiện giao thông như: Tàu hoả, tàu thuỷ, thuyền buồm và hỏi trẻ để trẻ trả lời.
- MT31. Nghe cô đọc thơ.

+ Trẻ lắng nghe cô đọc bài thơ: “Con tàu”

- MT33. Nghe cô kể truyện theo tranh đơn giản.

+ Trẻ lắng nghe cô kể câu chuyện: “Tàu thuỷ tý hon”

b. Nghe nhắc lại các âm các tiếng và các câu

- MT35. Đọc tiếp tiếng cuối của câu thơ khi nghe các bài thơ quen thuộc.

+ Trẻ đọc theo, đọc tiếp cùng cô tiếng cuối của câu thơ: “Con tàu”.

c. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp.
- MT36. Trẻ nói được câu đơn 2 - 3 tiếng: mẹ đi làm, mẹ bế, mẹ bế bé, gọi tên các loại phương tiện giao thông như: Tàu hoả, tàu thuỷ, thuyền buồm
+ Trả lời các câu hỏi: cái gì? Còi kêu thế nào?

d. Làm quen với sách

- MT38. Bước đầu cho trẻ làm quen với thao tác mở sách, xem tranh.

+ Tập mở trang sách, xem tranh và chỉ vào tranh các loại phương tiện giao thông.

4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

a. Phát triển kỹ năng xã hội
- MT44. Trẻ bắt trước được một vài hành vi xã hội (Bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại...)

+ Trẻ biết chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.

b. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ
- MT46. Thích nghe hát và vận động theo nhạc (Dậm chân, lắc lư, vỗ tay...).

+ Trẻ thích nghe hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các nhạc cụ.

+ Trẻ hát theo cô bài: : “Đoàn tàu nhỏ xíu”, “Em đi chơi thuyền”. Tập vận động đơn giản theo nhạc bài: “Đi xe đạp”, “Em tập lái ô tô”

- MT47. Thích vẽ, xem tranh.

+ Cho trẻ xem tranh: xem tranh các loại phương tiện giao thông như: Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ. Tô tranh rỗng thuyền buồm, tàu thuỷ.
II. YÊU CẦU - CHUẨN BỊ:

1. Yêu cầu:

- Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi.

- Trẻ biết tập bài “Lái ô tô” Trẻ bắt trước một số động tác theo cô: Giơ cao tay - đưa về phía trước - sang ngang.
- Trẻ biết bò tới chỗ dây và cúi đầu xuống bò chui qua dây, không chạm vào dây.
- Trẻ biết cách đứng tự nhiên, cầm bóng bằng một tay đưa lên cao và ném mạnh về phía trước. Tham gia tốt trò chơi “Thổi bóng”
- Trẻ nhận biết tên gọi của tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ. Biết được đặc điểm nổi bật và công dụng của từng loại phương tiện.

- Trẻ có thể nhớ được tên bài thơ: “Con tàu”, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.

+ Rèn kỹ năng cho trẻ. Trẻ đọc theo cô một số từ đầu và từ cuối của câu thơ.

+ Rèn cho trẻ trả lời một số câu hỏi của cô, rõ ràng, mạch lạc.

- Trẻ có thể nhớ được tên truyện “Tàu thuỷ tý hon”, tên nhân vật trong truyện.
- Trẻ nhớ  tên bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”, biết hưởng ứng cùng cô theo nhịp bài hát.
+ Rèn khả năng cho trẻ hưởng ứng cùng cô như lắc lư, nhún nhịp, vỗ tay, hát theo, biết vận động theo nhạc bài “Đi xe đạp”.

- Trẻ nhớ tên bài hát “Em đi chơi thuyền”, biết hưởng ứng cùng cô theo nhịp bài hát.
Trẻ biết làm một số động tác lắc lư, nhún nhịp, vỗ tay, hát theo, biết VĐTN bài “Đoàn tàu nhỏ xíu” cùng cô.
- Xếp con tàu
+ Rèn kỹ năng tập chung chú ý ghi nhớ cho trẻ, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. Biết thực hiện các động tác cử động các ngón tay.

- Giáo dục: Khi ngồi trên các phương tiện giao thông phải ngồi ngay ngắn không nô đùa trên xe.

- Chơi so hình thuyền buồm, tàu thuỷ. 
+ Rèn kỹ năng so sánh, trẻ chọn được hình thuyền buồm đặt trùng khít vào hình rỗng thuyền buồm, đặt hình tàu thuỷ chồng khít vào hình rỗng tàu thuỷ. 
2. Chuẩn bị:

a. Trang trí tạo môi trường lớp học.

* Trang trí lớp học
- Trang trí góc học tập, góc chơi theo chủ điểm “Bé với phương tiện giao thông”, sử dụng hình ảnh ngộ nghĩnh, màu sắc tươi sáng, gần gũi.

- Treo tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông: Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ…

- Làm bảng tên lớp, tên góc, khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với trẻ.

* Tạo môi trường lớp học
- Môi trường trong lớp.
+ Góc hoạt động với đồ vật: Chuẩn bị: 1 chai nhựa, xốp ngồi. Búp bê, 1 quyển sách có những hình ảnh về các loại phương tiện giao thông.

+ Góc vận động: Chuẩn bị: xe ô tô kéo, bóng, đích điểm xuất phát.

+ Góc nghệ thuật: Chuẩn bị: Tranh rỗng về thuyền buồm, tàu thuỷ… bút sáp, tranh, dụng cụ âm nhạc.
+ Thao tác vai: Chuẩn bị: Búp Bê, bát, thìa, cốc to nhỏ, giường.

- Môi trường ngoài lớp
+ Trang trí sân trường với các hình ảnh ngộ nghĩnh: hoa, lá, dụng cụ thể thao.

+ Sắp xếp đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, xích đu, bập bênh) đảm bảo an toàn, hấp dẫn trẻ.

+ Bố trí khu vực chăm sóc cây xanh để trẻ được tham gia hoạt động trải nghiệm.

b. Đồ dùng dạy học của cô.

- Nội dung bài tập thể dục sáng  “Lái ô tô”

- Vòng cho cô.

- Mô hình ga tàu có tàu hoả bằng đồ chơi.

- Tranh môi trường: Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...
- Đồ dùng: Các phương tiện giao thông (Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...) bằng đồ chơi.

- Nhạc bài hát: “Đoàn tàu nhỏ xíu”. “Đi xe đạp”, “Em đi chơi thuyền”, “Em tập lái ô tô”

- Sân bãi bằng phẳng, vạch xuất phát cách dây 2m. 2 kệ kê cao 50cm có buộc dây cách nhau khoảng 35 - 40cm. Mô hình ga tàu có 1 chiếc tàu.

- Rổ đựng bóng.
- Một số bóng nhựa, vạch ngang.
- Tranh thơ “Con tàu”

- Máy tính có hình ảnh minh họa bài thơ “Con tàu”. Nhạc bài hát: “Đoàn Tàu nhỏ xíu”

- Tranh truyện “Tùa thuỷ tý hon”

- 1 sắc xô, xốp ngồi cho cô và trẻ.

- Mô hình bày các loại phương tiện giao thông.

- Máy tính có tải video, nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”, “Đi xe đạp”, “Em đi chơi thuyền”, “Em tập lái ô tô”
- Tranh mẫu cô đã di màu sẵn “Thuyền buồm”, tranh rỗng “Tàu thuỷ”
-  Rổ đựng các khối gỗ hình chữ nhật, hình vuông.

- Mẫu tàu hoả.
- Tranh mẫu so hình thuyền buồm, tàu thuỷ; hình ảnh thuyền buồm, tàu thuỷ cắt bằng xốp.
- Nguyên vật liệu đồ dùng phục vụ cho góc chơi như: Ô tô, tranh thơ, tranh chuyện, tranh môi trường, các khối gỗ…
c. Tài liệu, học liệu của trẻ:
- Vị trí phù hợp các hoạt động

- Tâm thế tốt cho trẻ

- Đồ dùng vệ sinh cho trẻ: Khăn, ca,...

- Trang phục gọn gàng, bóng đủ cho trẻ chơi.

- Sắc xô

- Bàn, ghế cho trẻ ngồi vẽ.

- Rổ đựng bóng đủ cho trẻ chơi.

- Mỗi trẻ 1 rổ đựng các khối gỗ hình chữ nhật, hình vuông.
- Mỗi trẻ 1 tranh mẫu so hình thuyền buồm, tàu thuỷ. 1 hình ảnh thuyền buồm, 1 hình ảnh tàu thuỷ.
- Vòng đủ cho số trẻ.

- Tranh lô: Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ. Xắc xô, phách…
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 30/3 - 3/4/2026)
	Tuần 2

(Từ 6/4 - 10/4/2026)
	Tuần 3

(Từ 13/4 -  17/4/2026)
	Tuần 4

( Từ 20/4 -  24/4/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề nhánh
	PTGT đường bộ (Tàu hoả)
	PTGT đường thuỷ (Thuyền buồm, tàu thuỷ)
	PTGT đường bộ (Tàu hoả) 
	PTGT đường thuỷ (Thuyền buồm, tàu thuỷ)
	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 
+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông.

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ xếp tàu hoả, theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê.

+ Xem tranh ảnh về Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ. 

- Giáo dục trẻ khi tham gia giao thông phải tuân thủ và chấp hành luật giao thông khi ra ngoài đường phải có người lớn đi cùng và đi bên phải đường. 

+ Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
	

	TD sáng
	- Thể dục sáng: Bài “Lái ô tô”.

* Khởi động:  Cô cho trẻ đi chậm - nhanh - chậm dần theo lời bài hát “Em tập lái ô tô” 1 – 2 vòng.
- ĐT1: Đưa tay lên cao – hạ xuống.

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Ô tô lên dốc – Trẻ cầm vòng đưa lên cao.

+ Ô tô xuống dốc – Trẻ cầm vòng hạ xuống.

- ĐT2: Đưa sang hai bên.

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Ô tô rẽ phải – Trẻ cầm vòng quay sang phải

+ Ô tô rẽ trái  - Trẻ cầm vòng quay sang trái.

- ĐT3: Xoay vòng.  

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Ô tô chạy nhanh – Trẻ cầm vòng xoay, giậm chân tại chỗ và nói “Rì rì rì, pim, pim”

+ Ô tô chạy chậm dừng lại và xoay vòng chậm hơn. (Mỗi động tác tập 4 lần)

* Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp vừa đi vừa hát bài “Em tập lái ô tô”
	

	Hoạt động chơi – Tập có chủ đích 

	Thứ 2
	  PTNT

  Nhận biết

 Tàu hoả.
	    PTNT

  Nhận biết 

Thuyền buồm, tàu thuỷ.
	    PTNT

 Nhận biết Tàu hoả.

	   PTNT

 Nhận biết Thuyền buồm, tàu thuỷ.

	

	
	Thứ 3
	   PTTC

Vận động: 
Bò chui dưới dây 
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.

	    PTTC

Vận động: 

Ném bóng bằng một tay
TCVĐ: Lái ô tô.
	    PTTC

Vận động: Bò chui dưới dây TCVĐ: Chim sẻ và ô tô. 
	    PTTC

 Vận động: 

Ném bóng bằng một tay
TCVĐ: Lái ô tô.
	

	
	Thứ 4
	     PTNN
  Nghe đọc thơ: Con tàu

	   PTNN

  Kể chuyện theo tranh: Tàu thuỷ tý hon.
	   PTNN

Nghe đọc thơ: Con tàu

	     PTNN
  Kể chuyện theo tranh: Tàu thuỷ tý hon.
	

	
	Thứ 5
	PTTCKN-    XH&TM

Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
VĐTN: Đi xe đạp.


	PTTCKN – XH&TM

   Nghe hát: 

Em đi chơi thuyền. VĐTN: Em tập lái ô tô
	PTTCKN-    XH&TM

Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
VĐTN: Đi xe đạp.
	PTTCKN – XH&TM

   Nghe hát: 

Em đi chơi thuyền. VĐTN: Em tập lái ô tô
	

	
	Thứ 6


	 PTTCKN -  XH&TM

HĐVĐV:
Xếp con tàu
	PTTCKN -    XH&TM

HĐVĐV:

Chơi so hình thuyền buồm, tàu thủy
	PTTCKN -    XH&TM

HĐVĐV: Xếp con tàu

	PTTCKN -    XH&TM

HĐVĐV: Chơi so hình thuyền buồm, tàu thủy 
	

	HĐ (Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	Thăm quan vườn cổ tích
	Thăm quan khu triển lãm tranh
	Thăm quan vườn cổ tích
	Thăm quan khu triển lãm tranh.
	

	Hoạt động góc.
	1. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hoả, Chơi so hình thuyền buồm, tàu thủy (Góc trọng tâm)
(T1+T3): Xếp tàu hoả
(T2+T4): Chơi so hình thuyền buồm, tàu thủy 
1.1. Mục đích - yêu cầu:

- Biết xếp khối gỗ hình vuông làm đầu tầu và sau đó lấy các khối gỗ hình chữ nhật xếp xát cạnh nhau để làm toa tầu. 

- Trẻ biết dùng tay phải để cầm các khối gỗ.

- Trẻ nhận biết được hình ảnh của thuyền buồm, tàu thuỷ. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng so sánh, trẻ chọn được hình thuyền buồm đặt chồng khít vào hình rỗng thuyền buồm. Đặt hình tàu thuỷ chồng khít vào hình rỗng tàu thuỷ.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

1.2. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô: 

- 1 tàu hoả, các khối gỗ hình chữ nhật, hình vuông. 

- Tranh mẫu so hình thuyền buồm, tàu thuỷ; hình ảnh thuyền buồm, tàu thuỷ cắt bằng xốp. 1 tranh vẽ cảnh biển có thuyền buồm, tàu thuỷ cô bo rỗng

* Đồ dùng của trẻ: 

- Các khối gỗ hình chữ nhật, hình vuông đủ cho trẻ chơi.

- Tranh mẫu so hình thuyền buồm, tàu thuỷ. 1 hình ảnh thuyền buồm, một hình ảnh tàu thuỷ được cô cắt bằng xốp.
1.3. Cách chơi: 

- Để xếp được con tầu cô xếp khối gỗ hình vuông làm đầu tàu và sau đó lấy các khối gỗ hình chữ nhật xếp xát cạnh nhau để làm toa tầu vậy là cô đã xếp được một toa tầu rồi đấy. Bây giờ cô sẽ xếp đến toa tầu tiếp theo chúng mình chú ý là khi xếp chúng mình phải xếp sát cạnh nhau. Vậy là cô đã xếp song tầu hoả rồi đấy. 

- Để so được hình thuyền buồm và tàu thuỷ cô đặt tranh rỗng xuống trước mặt, sau đó cô chọn hình ảnh thuyền buồm gắn trùng khít lên hình rỗng thuyền buồm, chọn hình ảnh tàu thuỷ gắn chồng khít lên hình rỗng tàu thuỷ như vậy cô đã tạo được một bức tranh hoàn chỉnh rất đẹp rồi đấy. 

+ Ai thích chơi góc này nhớ trong khi chơi không được tranh đồ chơi của nhau.

2. Góc nghệ thuật:

(T1+T3): Xem tranh vẽ (Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...)

 (T2+T4): Tô màu tranh thuyền buồm, tàu thuỷ. VĐTN bài “Em đi chơi thuyền”  
2.1. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ nhận biết tên, đặc điểm nổi bật: Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...
- Trẻ biết tên bộ phận một số phương tiện: Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...
- Trẻ nói được tên trên tranh rỗng về thuyền buồm, tàu thuỷ, nói được đâu là thuyền buồm, tàu thuỷ. Cầm sáp mầu di màu cho bức tranh về thuyền buồm, tàu thuỷ …
- Thích thú tham gia hoạt động.

2.2. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh các phương tiện: Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...
- Tranh rỗng về thuyền buồm, tàu thuỷ, bút sáp, tranh, dụng cụ âm nhạc.

2.3. Cách chơi:

- Các con ơi. Ở đây có rất nhiều bức tranh đẹp, các con nhìn xem bức tranh: Đây là cái gì?... 

+ Ai thích xem tranh chúng mình lại đây chơi nhé, khi xem tranh các con phải lật nhẹ nhàng, không làm nhàu tranh.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi di màu bức tranh: Cô hỏi trẻ nhìn xem bức tranh này vẽ gì? Cô chỉ vào hoa trong tranh hỏi trẻ đây là gì? (thuyền buồm, tàu thuỷ) hoặc chỉ vào ảnh thuyền buồm, tàu thuỷ... để hỏi trẻ sau đó cô gọi tên cho trẻ chỉ...

- Cho trẻ cầm bút sáp bằng các đầu ngón tay di màu vào các hình ảnh trong tranh rỗng…

3. Thao tác vai: Chơi với Búp Bê

(T1+T3) bế búp bê cho búp bê ăn

(T2+T4) bế búp bê cho búp bê ngủ
3.1. Yêu cầu:

- Trẻ chơi vui vẻ, biết bế búp bê, dùng thìa xúc đồ ăn cho búp bê ăn, uống, biết cưng nựng ru búp bê ngủ...

3.2. Chuẩn bị:

- Búp Bê, bát, thìa, cốc to nhỏ giường

3.3. Cách chơi:

- Cô cho trẻ nhận vai chơi ngồi vào chiếu, khuyến khích trẻ bế âu yếm, cưng nịnh búp bê, cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ.
4. Góc vận động: 
(T1+T3): Chơi kéo xe

(T2+T4): Tung bóng, lăn bóng.
4.1. Mục đích - yêu cầu:

- Trẻ biết cầm dây kéo xe, biết cách lấy và sử dụng đồ dùng ở góc chơi.

- Trẻ biết lăn bóng, tung bóng bằng 2 tay theo sự hướng dẫn của cô. 

4.2. Chuẩn bị:

-  Xe ô tô kéo, bóng, đích điểm xuất phát.

4.3. Cách chơi:

- Góc chơi kéo xe: Ở đây có xe ô tô để các con trở các khối gỗ cho các bạn xếp đường đi nhé. Bạn nào thích lái xe lát nữa con sẽ lại đây để trở thành chú tài xế lái xe giỏi nhé! 

- Chơi lăn bóng, tung bóng: Cô cầm bóng cô đặt bóng xuống sàn  nhà sát vạch xuất phát, cô lăn bóng đến đích sau đó cô lại lăn bóng quay về vạch xuất phát.Cô cầm bóng bằng hai tay và tung bóng về phía trước

- Các con nhớ khi chơi phải chơi vui vẻ đoàn kết không tranh dành đồ chơi của các bạn trong góc chơi.

- Vậy cô mời các con về góc chơi của mình thích chơi nào.  

- Cô nhắc nhở trẻ cất dọn đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Kết thúc hoạt động.
	

	HĐ: Vệ sinh, ăn, ngủ.  
	- Rửa mặt, rửa tay cho trẻ trước khi ăn.

- Lau miệng sau khi ăn.

- Luyện trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm nát, có thể ăn được các loại thức ăn khác nhau như: Thịt, cá, trứng, rau...

- Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước) 
- Cho trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ.  
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
	TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.
	- Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
	TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.
	

	
	Thứ 3
	Trò chơi: Xe gì kêu.
	Chơi ở các góc chơi


	Trò chơi: Xe gì kêu.
	Chơi ở các góc chơi


	

	
	Thứ 4


	 Chơi ở các góc chơi
	- Nghe hát: Em đi chơi thuyền.
	Chơi ở các góc chơi


	- Nghe hát: Em đi chơi thuyền.
	

	
	Thứ 5
	HĐVĐV: Xếp tàu hoả.
	Nghe đọc thơ: Tàu thuỷ
	HĐVĐV: Xếp tàu hoả.
	Nghe đọc thơ: Tàu thuỷ
	

	
	Thứ 6


	Nghe đọc thơ: Con tàu.
	Trò chơi: Xe gì kêu.
	Nghe đọc thơ: Con tàu.
	Trò chơi: Xe gì kêu.
	


TUẦN 29: Phương tiện giao thông đường bộ (Tàu hoả)
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 3/4/2026)

Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường bộ: Xe đạp, xe máy, tàu hoả…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi xe đạp, xe máy, tàu hoả,  búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: Bài “Lái ô tô”.

* Khởi động:  Cô cho trẻ đi chậm - nhanh - chậm dần theo lời bài hát “Em tập lái ô tô” 1 – 2 vòng.
- ĐT1: Đưa tay lên cao – hạ xuống.

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Ô tô lên dốc – Trẻ cầm vòng đưa lên cao.

+ Ô tô xuống dốc – Trẻ cầm vòng hạ xuống.

- ĐT2: Đưa sang hai bên.

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Ô tô rẽ phải – Trẻ cầm vòng quay sang phải

+ Ô tô rẽ trái  - Trẻ cầm vòng quay sang trái.

- ĐT3: Xoay vòng.  

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Ô tô chạy nhanh – Trẻ cầm vòng xoay, giậm chân tại chỗ và nói “Rì rì rì, pim, pim”

+ Ô tô chạy chậm dừng lại và xoay vòng chậm hơn. (Mỗi động tác tập 4 lần)

* Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp vừa đi vừa hát bài “Em tập lái ô tô”
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH.

                                    Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.

                                    Đề tài: Nhận biết: Tàu hoả.
1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được tên và một số đặc điểm nổi bật của tàu hoả. 
1.2. Kỹ năng:

- Rèn khả năng quan sát và trẻ nói được từ: Tàu hoả. Nói được tên một số bộ phận đặc trưng của tàu hoả. 
1.3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ ngoan, biết thực hiện luật an toàn giao thông ngồi ngoan trên tàu hoả không được thò đầu ra ngoài cửa. Khi đi trên đường phải có người lớn đi cùng. 
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô: 

- Tàu hoả bằng đồ chơi. Tranh môi trường tàu hoả
- Ti vi có hình ảnh tàu hoả.

- Nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”.

2.2. Đồ dùng của trẻ: 

- Rổ đựng tranh lô tô tàu hoả.
3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ đứng xúm xít bên ti vi. Cô mở hình ảnh tàu hoả ra cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: 

+ Đây là gì?

+ Còi tàu hoả kêu thế nào?...

- Cô cho trẻ bắt trước làm tiếng còi kêu 2-3 lần.

Các con ạ tàu hoả là phương tiện giao thông đường bộ và tàu hòa chạy trên đường day đấy. Tàu hoả có rất nhiều ích lợi cho mọi người vì thế cô con mình cùng tìm hiểu. 

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Nhận biết “Tàu hoả”

* Cô đưa tàu hoả ra cho trẻ quan sát.

 + Cô chỉ vào tàu hoả và hỏi trẻ: Đây là PTGT  gì?

- Cô cho tập thể, cá nhân nói “Tàu hoả” 2-3 lần.

- Cô chỉ vào từng bộ phận và hỏi:

+ Đây là tàu gì?

+ Tàu hoả có gì?...

+ Cô cho trẻ nghe tiếng còi tầu sau đó hỏi trẻ còi tầu kêu thế nào

- Cho trẻ phát âm tiếng còi tàu kêu: Tu..Tu… 

- Cô cho trẻ lên chỉ và nói tên, đặc điểm ( đầu tầu, toa tầu, tiếng còi tầu ). Sau đó cô khái quát lại tên, đặc điểm, tiếng còi cho trẻ nghe.

Các con ạ tàu hoả là phương tiện giao thông đường bộ, chạy trên đường day  dùng để chở người trở hàng.
  Cô nói từ “Tàu hoả” 2 lần.

  Cô cho tập thể nói theo cô 2 lần.

  Cô cho từng cá nhân nói “Tàu hoả” 1- 2 lần.

* Nghe hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”

- Cô cho trẻ hát và làm động tác minh hoạ cùng cô 2 lần
+ Cô con mình múa hát bài gì?

2.3. Trò chơi: Ai nhanh nhất.

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi trò chơi “Ai nhanh nhất” bây giờ cô con mình cùng chơi trò chơi nhé!
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ đựng tranh lô tô tàu hoả, Ô tô yêu cầu trẻ chọn tranh tầu Hỏa. 
+ Cô cho trẻ chọn theo yêu cầu của cô 2-3 lần.

+ Khuyến khích trẻ nói theo cô từ: Tàu hoả, còi tầu 
* Giáo dục: Tàu hoả là phương tiện giao thông đường bộ, chạy trên đường day dùng để chở người trở hàng. Các con nhớ khi ngồi trên tàu hoả không được thò đầu ra ngoài và đi ra đường phải có người lớn đi cùng.  

3. Kết thúc:

Cô cùng trẻ hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu” ra chơi 

	- Trẻ đứng xúm xít bên cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ bắt trước tiếng còi.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ nói theo cô.

-Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lên chỉ theo yêu cầu của cô.
- Trẻ bắt trước tiếng còi kêu.

- Trẻ lên chỉ và nói tên và đặc điểm của tàu hoả.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Tập thể nói.

- Cá nhân nói.
- Trẻ hát và minh hoạ.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi chọn theo yêu cầu của cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ đi ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hoả.
2. Góc nghệ thuật: Xem tranh vẽ (Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...)

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

4. Góc vận động: Chơi kéo xe 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP BUỔICHIỀU.

1. Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
1.1. Yêu cầu:

- Kiến thức:
+ Trẻ lắng nghe cô hát và nhớ tên bài hát.
- Kỹ năng: 
+ Trẻ nói được tên bài hát và biết làm các động tác lắc lư cùng cô.

- Thái độ: 
+ Giáo dục trẻ khi ngồi trên xe phải ngồi ngay ngắn.

1.2. chuẩn bị:  

- Đồ dùng của cô: 
- 1 sắc xô to, ghế ngồi đủ cho cô và trẻ, tranh vẽ tàu hoả.

- Đồ dùng của trẻ: 
- Sắc xô.

1.3. Hướng dẫn:

* Ổn định: Cô cho trẻ ngồi vào ghế hình vòng cung.

- Cô đưa tranh vẽ tàu hoả ra hỏi trẻ: 

+ Các con xem cô có xe gì đây?
 + Nó kêu như thế nào? 
+ Nó chạy được ở đâu?
 * Nội dung: Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
- Có một bài hát rất hay cũng nói về tàu hoả đấy các con cùng nghe cô hát nhé.

+ Cô hát lần 1 nói tên bài hát.

+ Hát lần 2 giảng nội dung, đàm thoại về bài hát.

+ Hát 3 lần nữa khuyến khích trẻ ngẫu hứng cùng cô. Hỏi lại trẻ tên bài hát.

+ Hát lần 4: Cô hát kết hợp đệm sắc xô và khuyến khích trẻ hát và đệp sắc xô cùng cô.
* Kết thúc: 
- Cô cho trẻ đi nối đuôi nhau thành đoàn tàu ra ngoài.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

******************
Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường bộ: Xe đạp, xe máy, tàu hoả…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi xe đạp, xe máy, tàu hoả,  búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:

                   Lĩnh vực: Phát triển thể chất.

                                     Đề tài: Bò chui dưới dây
                                     TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.

1. Mục đích - Yêu cầu:

1.1. Kiến thức: Trẻ biết cách bò chui dưới dây. Biết chơi trò chơi cùng cô.
1.2. Kỹ năng: Rèn sự tập trung chú ý cho trẻ và sự khéo léo của trẻ khi bò qua dây mà không chạm vào dây.
1.3. Thái độ: Cháu ngoan biết vâng lời mọi người, biết ngồi ngoan khi ngồi trên tàu không được thò đầu ra ngoài cửa. 

2. Chuẩn bị:

2.1.  Đồ dùng của cô: 

- Vạch xuất phát cách dây 2m. 

- 2 kệ kê cao 50cm có buộc dây cách nhau khoảng 35 - 40cm.

- Mô hình ga tàu có 1 chiếc tàu.

- Nhạc bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
- Rổ đựng bóng.
2.1.  Đồ dùng của trẻ:
- Ghế trẻ ngồi.
3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức: Gợi mở gây hứng thú.

  Cô trò chuyện với trẻ về các loại phương tiện giao thông.

+ Cô hỏi: Đây là gì?

+ Tàu chạy ở đâu?... 

+ Còi tàu kêu làm sao?
- Cô cùng trẻ bắt trước tiếng còi tàu kêu 2-3 lần.

* Giáo dục trẻ: Cháu ngoan biết vâng lời mọi người, biết ngồi ngoan khi ngồi trên tàu không được thò đầu ra ngoài cửa.  
- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ.

2. Nội dung: Bò chui dưới dây.
2.1. Khởi động: Cô cho trẻ đi nhanh, chậm, rồi dừng lại và về ghế ngồi. 

2.2. Trọng động: VĐCB: Bò chui dưới dây
- Cô làm mẫu lần 1 cho trẻ xem.
- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích.

+ Muốn đến được ga tàu cô đi từ chỗ ngồi của mình đến trước vạch xuất phát cô quỳ xuống hai bàn tay sát xuống sàn đầu gối và cẳng chân cũng xát xuống sàn đầu luôn nhìn thẳng khi có hiệu lệnh bò thì cô phối hợp tay nọ chân kia khi gần tới dây thì thì đầu và lưng hạ thấp xuống để chui qua dây để đầu và lưng của cô không chạm vào dây. Khi bò đến ga tàu cô đứng dậy sau đó cô đi về chỗ ngồi của mình.

Hỏi trẻ: Cô vừa thực hiện vận động gì?

- Trẻ thực hiện:

+ Cô mời 1 trẻ khá lên tập.
+ Cô mời lần lượt từng trẻ lên tập 1lần.
+ Cô mời nhóm 2-3 trẻ lên tập 1 lần.
 Khi trẻ tập cô quan sát và khuyến khích trẻ tập, cô sửa sai cho trẻ.

+ Cô mời 1 trẻ lên tập lại cho cả lớp cùng xem.

2.3. TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.

- Hôm nay cô thấy các con học giỏi cô thưởng cho các con 1 trò chơi “Chim sẻ và ô tô” các con cùng chơi nhé! 

- Cô nói cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi 1 lần.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

+ Các con vừa chơi trò chơi gì?

+ cô nhận xét sau mỗi lần chơi và nhắc lại tên trò chơi.

2.4. Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu”  nhẹ nhàng 1-2 vòng ra chơi.
3. Kết thúc: cô nhận xét cho trẻ ra chơi.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ bắt trước tiếng còi kêu.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ đi theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ quan sát.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện.

- Cá nhân thực hiện.

- Nhóm 2- 3 trẻ thực hiện.

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi  cùng cô

- Trẻ trả lời.
- Trẻ hát đi nhẹ nhàng 1-2 vòng ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM.

1. Đề tài: Cho trẻ trải nghiệm đi thăm quan vườn cổ tích.
1.1. Mục đích- Yêu cầu.

* Kiến thức: Trẻ biết được tên gọi khu vui chơi vườn cố tích có những câu truyện “Tấm cám”, “Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn”
* Kỹ năng: Trẻ biết tên 1 số nhân vật trong câu truyện thông qua sự kể của người lớn về câu truyện đó.

* Thái độ: Trẻ biết nghe lời cô giáo, ông bà, bố mẹ.

1.2: Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô: 

- Khu vườn cổ tích có các nhân vật như: Tấm cám, bạch tuyết và 7 chú lùn.

* Đồ dùng của trẻ: Trang phục trẻ gọn gàng sạch sẽ.
1.3: Hướng dẫn.

* Ổn định tổ chức:
- Hôm nay cô thấy các con rất ngoan cô thưởng cho chúng mình một chuyến thăm quan, nhưng trước khi đi cô muốn hỏi có bạn nào bị đau chân, đau tay hay bị ốm không?

* Nội dung:
- Cô dẫn trẻ đến khu vườn cổ tích.

- Cô hỏi trẻ về các nhân vật trong câu truyện “Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn”
- Các nhân vật này có trong câu truyệ gì?, Ai đã kể cho các con nghe?...

- Cho trẻ chơi và được khám phá tìm hiểu những nhân vật thông qua các bức tượng đã được bày ở khu vườn cổ tích.

* Kết thúc: Nhận xét, động viên khích lệ trẻ.

IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. T/C: Xe gì kêu.

1.1. Mục đích- yêu cầu:

* Kiến thức: 
- Giúp trẻ nhận biết được tiếng kêu của các xe. 

* Kỹ năng: 
- Trẻ nói rõ ràng từng tiếng kêu của xe.

* Thái độ: Giáo dục trẻ ngồi ngoan khi ngồi trên các xe.

1.2. Chuẩn bị:  
- Tranh vẽ xe đạp, xe máy, ô tô, ghế ngồi.
1.3. Tiến hành:

* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ múa hát bài: “Đi xe đạp”

+ Hỏi trẻ tên bài hát?

* Nội dung:

- Cô cho trẻ ngồi vào ghế hình vòng cung cô đưa lần lượt tranh vẽ  ra giới thiệu cho trẻ rõ. Cô cho trẻ phát âm cùng cô. Cô nói cách chơi cho trẻ rõ cho trẻ chơi cùng cô. 
- Giáo dục trẻ ngồi ngoan khi ngồi trên các loại xe.

* Kết thúc: Cô cho trẻ lái ô tô đi ra ngoài.
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

******************
Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường bộ: Xe đạp, xe máy, tàu hoả…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi xe đạp, xe máy, tàu hoả,  búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH.

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
                                        Đề tài: Nghe đọc thơ: Con tàu
1. Mục đích- yêu cầu.

1.1. Kiến thức: 
- Trẻ lắng nghe cô đọc bài  thơ “Con tàu”. Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ.

1.2. Kĩ năng: 
- Trẻ nói được tên bài thơ, đọc theo cô từ cuối của câu thơ.

1.3. Thái độ:

- Cháu ngoan vâng lời mọi người, hứng thú đọc thơ cùng cô.

- Giáo dục trẻ: Khi đi trên đường phải đi bên phải đường và có người lớn đi cùng. Khi ngồi trên tàu không được đùa nghịch và không được thò đầu ra ngoài.

2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô: 

- Tranh thơ: Con tàu. Máy tính có nội dung bài thơ. Nhạc bài hát: “Đoàn tàu nhỏ xíu”.

2.1. Đồ dùng của trẻ: 
- Xốp  ngồi cho trẻ.

3. Hướng dẫn.

	Hoạt động của cô.
	H oạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức: Gây hứng thú.
- Cô chào tất cả các con! Hôm nay cô còn có câu đố rất  hay dành tặng lớp mình đấy.                      

- Cô đọc câu đố về tàu hỏa cho trẻ nghe:

               Trên thân nhiều đốt

               Trong ruột nhiều con 

               Chạu như rắn trườn 

     Thở ra toàn khói.
                                  ( Đó là PTGT gì?)

- Các con ạ! Tàu hoả không chỉ để đi để chở hàng chở người mà nhà thơ (Phạm đăng) đã miêu tả vẻ đẹp của con tàu qua bài thơ “Con tàu” tặng các con đấy mà hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe.

2. Nội dung: Nghe đọc thơ: Con tàu
- Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm bài thơ, giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.

- Cô đọc lần 2: Đọc trên máy tính. Hỏi trẻ tên bài thơ.

 + Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về con tàu xanh xanh nó chay rất nhanh còi gieo rất là vui, tàu không chỉ để chở người mà tàu còn chở hàng nữa đấy.  

+ Đàm thoại: 

                    Cô vừa đọc bài thơ gì?

                    Con tàu mầu gì? Còi tầu kêu  NTN?....

- Cô đọc lần 3: Kết hợp tranh minh hoạ. Hỏi trẻ tên bài thơ.

+ Cô khuyến khích trẻ đọc theo cô 2 - 3 lần. Cô theo giõi khuyến khích trẻ đọc và sửa sai cho trẻ.

 Hỏi trẻ: Cô con mình vừa đọc bài thơ gì?

* Các con ơi có một bài hát rất hay nói về con tầu đấy cô mời các con đứng lên cùng cô hát theo nhịp bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu” cô và trẻ hát 2 lần.

+ Các con vừa hát múa bài gì?

- Cô đọc diễn cảm bài thơ 1 lần nữa cho trẻ nghe.

- Giáo dục trẻ về nhà đọc thơ cho ông bà bố mẹ nghe. Khi đi ra đường phải đi với người lớn tuổi và phải đi vào bên phải đường. Khi ngồi trên tàu không được đùa nghịch và không thò đầu ra ngoài. 

3. Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu”  đi ra ngoài.
	- Trẻ lắng nghe cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát và lắng nghe. 

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ qs và lắng nghe.

- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát cùng cô ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hoả..
2. Góc nghệ thuật: Xem tranh vẽ (Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...)

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

4. Góc vận động: Chơi kéo xe 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Chơi ở các góc chơi:

1.1: Mục đích – Yêu cầu:

*Kiến thức: 

- Trẻ biết chơi ở các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô.

*Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhanh nhẹn trong khi chơi.
*Thái độ: Giáo dục trẻ ngoan ngoãn và khi chơi song biết cất đồ chơi cùng cô.
1.2. Chuẩn bị: Tranh các loại phương tiện giao thông. Xe ô tô tải, gỗ….

1.3. Tiến hành:

* Ổn định tổ chức: Cô cho trẻ múa hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”
Hỏi trẻ tên bài hát?

* Nội dung:

- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu các góc chơi.

- Cô cho trẻ tự chọn góc chơi mà trẻ thích.

- Trẻ vào góc chơi khi trẻ chơi cô cùng chơi với trẻ.

- Trong khi trẻ chơi cô hỏi trẻ: 

+ Con đang chơi gì? Xe gì đây?

Khi trẻ chán cô đổi góc chơi cho trẻ.

* Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và khuyến khích trẻ thu dọn đồ chơi cùng cô.
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

******************
Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường bộ: Xe đạp, xe máy, tàu hoả…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi xe đạp, xe máy, tàu hoả,  búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực: PTTCKNXH&TM

                                         Đề tài: Nghe Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.

                                                     VĐTN: Đi xe đạp

1. Mục đích - Yêu cầu:
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài hát, biết hưởng ứng cùng cô theo nhịp bài hát.
1.2. Kỹ năng: 
- Trẻ biết hưởng ứng cùng cô các động tác ghiêng đầu, vỗ tay, lắc đầu dậm chân
1.3. Thái độ: 

- Cháu ngoan biết vâng lời mọi người, biết ngồi ngoan khi ngồi trên tàu không được đùa nghịch và không thò đầu ra ngoài,  khi đi trên đường phải có người lớn đi cùng.
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô: Bài hát trên máy tính “Đoàn tàu nhỏ xíu”, “Đi xe đạp”, sắc xô, máy tính, ghế ngồi
2.2. Đồ dùng của trẻ: Xắc xô, ghế ngồi.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức: Gây hứng thú.

- Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông và hỏi trẻ: 

+ Đây là PTGT gì?

+ Còi tàu kêu làm sao?

Cô cùng trẻ bắt trước tiếng còi tàu kêu 2-3 lần.

- Các con ơi có bài hát nói về đoàn tàu đấy đó là bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu” mà ngay sau đây cô sẽ hát cho các con nghe. 

2. Nội dung: 
2.1. HĐ1: Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
- Cô hát lần 2: Hát nhẹ nhàng tình cảm
- Cô hát lần 2: Vỗ đệm sắc xô. Khuyến khích trẻ vỗ sắc xô cùng cô. Hỏi trẻ tên bài hát 

+ Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về một đoàn tàu kêu xình xịch và nhỏ tý xíu, người đi đầu là chú lái tàu còn phía sau cháu nối đuôi nhau thành hàng dài. 

+ Đàm thoại: Cô vừa hát bài hát gì?

                      Tàu khi chạy kêu làm sao?...
- Cô hát lần 3: Làm điệu bộ minh hoạ. Khuyến khích trẻ múa hát cùng cô

+ Hỏi trẻ: Cô vừa hát bài gì?

- Lần 4: Cho trẻ nghe trên máy tính. 

- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn vâng lời mọi người về nhà hát múa cho ông bà bố mẹ nghe khi đi ra đường phải đi với người lớn, ngồi trên tàu phải ngay ngắn cẩn thận không được thò đầu ra ngoài.

2.2. HĐ2: VĐTN: Đi xe đạp
- Cô vận động 1 lần cho trẻ quan sát.

- Cô cho trẻ vận động 2 lần cùng cô.

- Hỏi trẻ cô con mình vừa vận động theo nhạc bài hát gì?

* 3. Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu” đi ra. 
	- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ bắt trước tiếng còi kêu.
- Trẻ lắng nghe cô nói.

- Trẻ lắng nghe cô hát.

- Trẻ vỗ sắc xô cùng cô.
- Trẻ lắng nghe cô nói.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ làm điệu bộ cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe cô nói.

- Trẻ quan sát.

- Cả lớp vận động.

- Trẻ trả lời.

-Trẻ hát đi ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hoả.

2. Góc nghệ thuật: Xem tranh vẽ (Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...)

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

4. Góc vận động: Chơi kéo xe 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. HĐVĐV: Xếp tàu hoả.

1.1. Mục đích-Yêu cầu: 

* Kiến thức: 
- Trẻ biết xếp khối vuông trước sau đó xếp các hình chữ nhật sát cạnh nhau thành tàu hoả, trả lời được một số câu hỏi của cô.
* Kỹ năng: 
- Trẻ biết xếp tàu hoả theo yêu cầu của cô.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ không tranh dành đồ chơi của nhau
1.2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: 
- 1 tàu hoả mẫu, xốp  ngồi, 1 rổ đựng 4-5 khối gỗ chữ nhật, 1 khối vuông.

* Đồ dùng của trẻ:  
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng 4-5 khối gỗ chữ nhật, 1 khối vuông.
1.3. Hướng dẫn:

* Ổn định tổ chức:

- Cho trẻ hát múa bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”

+ Hỏi tên bài hát?

* Nội dung: Xếp tàu hoả.
- Cô đưa từng khối gỗ ra hỏi trẻ cô có khối gỗ gì đây? Có màu gì? Để làm gì? Cô dùng khối gỗ này để xếp thành tàu hoả đấy các con cùng xem cô làm nhé.

- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát 2 lần vừa làm.

- Cô phát đồ chơi cho trẻ xếp trong lúc trẻ xếp cô đi đến bên trẻ hỏi con đang làm gì? Tàu hoả xếp có màu gì? Còi tàu kêu như thế nào? Trẻ xếp xong cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* Kết thúc: Khen động viên, cho trẻ lái tàu đi ra ngoài. 
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường bộ: Xe đạp, xe máy, tàu hoả…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi xe đạp, xe máy, tàu hoả,  búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:

                            Lĩnh vực: PTKNXH &TM

                                   Đề tài: HĐVĐV: Xếp Tàu hoả.

1. Mục đích – yêu cầu:

1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết xếp khối gỗ vuông xuống trước, sau đó nhặt các khối gỗ hình chữ nhật xếp sát khít liền nhau tạo thành tầu hoả. 

1.2. Kỹ năng:
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay.
1.3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ chơi ngoan, không tranh đồ chơi của bạn.

2. Chuẩn bị: 

2.1.Đồ dùng của cô:  

- Tầu hoả mẫu. Nhạc bài hát “Đoàn tầu nhỏ xíu”

- Bộ xếp hình có khối vuông và khối chữ nhật, xốp ngồi.

2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ 1rổ đựng 1 khối vuông và 4-5 khối chữ nhật.

- Xốp ngồi.
3. Hướng dẫn:

	              Hoạt động của cô.
	   Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức: 

- Cô và trẻ xếp hàng thành đoàn tầu và đi quanh lớp 1-2 vòng kết hợp hát bài “Đoàn tầu nhỏ xíu” rồi dừng lại. Cô hỏi trẻ: Cô con mình vừa vận động bài hát gì?

2. Nội dung: HĐVĐV: Xếp Tàu hoả.
HĐ1: Quan sát mẫu:

- Cô đưa tàu hoả mẫu ra giới thiệu và cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: Đây là gì?

            Tàu hoả này có màu gì?.
- Cô đưa rổ đồ chơi ra nhặt từng khối gỗ giơ lên hỏi trẻ: Cô có khối gì đây?
HĐ2: Cô xếp mẫu: 

- Cô xếp lần 1: Không phân tích.

- Cô xếp mẫu lần 2: Vừa xếp cô vừa nói cách xếp cho trẻ biết.

- Để xếp được tàu hoả cô dùng tay phải là tay cầm thìa xúc cơm và cô dùng các ngón tay nhặt khối gỗ hình vuông cô đặt xuống trước làm đầu tầu và sau đó lấy các khối gỗ hình chữ nhật xếp xát cạnh nhau để làm toa tầu vậy là cô đã xếp được một toa tầu rồi đấy. Chúng mình chú ý là khi xếp chúng mình phải xếp sát cạnh nhau. 

- Hỏi trẻ: Cô xếp được gì đây?

Cô xếp được tàu hoả mầu gì?

HĐ3: Cô phát đồ chơi cho trẻ xếp.

- Cô phát rổ đồ chơi cho trẻ xếp. Trong khi trẻ xếp cô quan sát nhắc trẻ trẻ khi cần thiết.

Hỏi trẻ: Con đang làm gì?

             Tàu hoả này có mầu gì?

- Giáo dục trẻ chơi ngoan không tranh đồ chơi của bạn.

HĐ4: Nhận xét sản phẩm.

3. Kết thúc:  

- Cô cùng trẻ hát bài “Đoàn tầu nhỏ xíu” và đi ra ngoài. 

	- Trẻ vừa đi vừa hát cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát.

- Trẻ lắng nghe và quan sát cô xếp mẫu.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ hứng thú xếp.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ nghe cô nói.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Trẻ hát cùng cô.




III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hoả.

2. Góc nghệ thuật: Xem tranh vẽ (Tàu hoả, thuyền buồm, tàu thuỷ...)

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

4. Góc vận động: Chơi kéo xe 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU:
1. Nghe đọc thơ “Con tàu”

1.1. Mục đích-Yêu cầu: 

* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ và nói đúng tên bài thơ “Con tàu”, trả lời được một số câu hỏi của cô.
* Kỹ năng:
- Trẻ biết đọc theo cô từ cuối của câu thơ.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ khi ngồi trên tàu không đùa nghịch.

1.2. Chuẩn bị: Tranh thơ “ Con tàu”
1.3. Hướng dẫn:
* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ hát bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”. 

- Hỏi trẻ tên bài hát?

* Nội dung: Nghe đọc thơ “Con tàu”

- Cô đưa tranh con tàu ra hỏi hỏi: Cô có tranh gì đây?

                                                     Tàu hoả có trong bài thơ gì?

- Cô giới thiệu tên bài thơ và đọc cho trẻ nghe nhiều lần.

- Cô đọc lần 2 hỏi trẻ tên bài thơ. Giảng nội dung bài thơ.

- Đ/T: Cô con mình vừa đọc bài thơ gì? Còi tàu kêu thế nào? 

- Cô đọc vài lần nữa khuyến khích trẻ đọc thơ cùng cô. Hỏi lại trẻ tên bài thơ.

- Giáo dục trẻ khi ngồi trên tàu không đùa nghịch.

* Kết thúc: cô cho trẻ nối đuôi nhau làm đoàn tàu đi ra ngoài.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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